
Công íy cổ phần IIPUK DMC Miền Nam Mầu s ố':ỉỉ Oỉíỉ -  Ỉ)N
99 - Lẻ lợi - Vũng tàu ( Ban hành liieo QD 50 Ì5/2006/QD -ÌÌTC

ngdv 20/03/2006 cùa Dớ In/ởng ỈỈTC )

BẢNG CẲN DỐI KẾ TOẤN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 20ÌĨ

D ơn ìếị tính  • đ ồ n g
TÁI SAN MA SỐ Thuyết minh SỐ cuơi quý SO' dâu năm

TÀI SÁN NGẪN HẠN ( 100 = 110+120+130+14Ữ+I50) 100 85,080,459,106 61,433,717,120
ỉ. Tiền vđ cdc khoản tương đương tiền 110 3,383,657,994 4,656,128,655

i. Tiền 111 V.0I 3,383,657.994 4,656.128,655

2 . Các khoán tương dương li én 112

11. Các khoản đáu tư lài chính ngán hạn 120 V.02

1. Đầu iư ngẩn hạn 121

2. Dự phồng gi ẩm giá đẩu [Ưngín liạn (*) 129

ỉll. Các khoản phải (hu 130 57,165,427,77.1 32,829,624,8.10 

3 0 J2 Ĩ ,333.8831. Phái thu khách hẳng 131 52,248,810,794

2. Trd Irưđc cho người bán 132 3.372,135,730 2.333,247,570

3. Phái thu nội bộ ngắn hạn 133

Phẳi Ihu Iheo tiến độ kế hoạcli họp dồng xăy dựng 134

5. Các khoỉn phái tbu khác 135 V.03 2, i 13,896,8 M 717,505.204

6. Dự phòng cấc khoán phái Ihu khó đồi (*) 139 (569,415,565) (742,461,833)

I V . Hãng lổn kho 140 24,511,173,233 22,521,186,106

ỉ . Hảng (ổn kho H I V M 24,511.173,233 22,521.186,106

2. Dự phồng giẩm giá hàng lổn kho (*) M9

V. Tài sân ngắn hạn khác 150 20,200,106 1,426,777,529

ỉ . Chi phí trá trước ngắn hạn 151

2 . Thuế GTGT dược khấu trừ 152 1,209,6(12,529

3 . Thuế v i các khoắn khác phải thu Nlià nước 154 V.05

4 . Tài sỉn ngấn hạn khác 158 20.200,106 217.175,000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260) 200 5,601,200,484 7,875,492,531

/ '  Cức khoản phải íhu dài hạn 210

1 . Phái thu dải hạn của khách hảng 211

2 . V0'n kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3 . Phái (hu dài hạn nội bộ 213 V.06

4 . Phái thu dài hạn kiiác 218 V.07

5 . Dự phủng phải thu (lài hạn khó đòi ( * ) 219

//. Tài sản cố  định 220 5â60ỉ,200,484 7,875,492,531

1. Tài sán cố định hữu hình 221 V.08 5,601,200,484 7.875,492,531

- Nguyên giá 222 19,018,131,840 22,212,516.48?

Giá trị hao mòn lũy k ế (*) 223 (13,416,931,356) (M .337.023,952)

2. Tải sẩn cố dinh ihuỄ tải chính 224 V.09

- Nguyên giá 225

• Giá trị hao mòn lũy k ế (*) 226

3. Tài sẩn cốdinh vô hình 227 V.10

Nguyên giá 228 15.000,000 lí.ooo.ooơ

- Giá trị hao mòn IDy k ế (*) 229 (15,000,000) (15,000,000)

4. Chi phí xáy đựng cơ bẩn dđ dang 230 v . l l

Ì I Ì . Bất động s in  dầu tư 240 v .l  2

- Nguyên giá 24 i

- Giá tri hao mòn lũy kế (*) 242

I V . Cđe khoản đẩu tư tài chính dài hạn 251)

1. Dầu tư vào Công ty con 251

2. Đầu tư vào Công ty liên k ế t , liỀn doanh 252

3. Đầu tư đỉi hạn khổc 258 V. 13

4. Dự phòng giám giá đầu tư tài chinh dải hạn {+) 259

V . Tài idít dài hạn khác 260

1 . Clii phí trỉ tn/đc dải hạn 261 V.14

2 , Tài sán thuế thu nhập hoỉn lại 262 V.21
3 . Tải sẩn dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TẢI SẢ N  ( 270 -  100 + 200 ) 270 90,681,659,590 69,309,209,651



NGUÒN VỐN Ma số’ Thuyết minh SỐ cuôì cjuý Sỏ' dầu nam

A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+320 ) 30() 43,040,700,736 26,001,779,547

Ị. Nợ ngán hạn 310 42,696,039,057 25,657,117,86S

1. Vay và nợ ngấn hạn 311 V.15
2. Pltii (rỉ người bán 312 32,043,760,396 19,214,240,985
3. Người mua trá liền trước 313 16,300,000

4. Thuế và các khoán phẩi nộp nh i nưđc 314 V.16 3.470.2I8.33<1 1,9 M.798,815

5. Phái trá người lao dộng 315 4.955,700,621 3,244,530,275

6. Chi phí phẫi trả 316 V.17 1,148,378,862 652.269,946
7. Phải trá nội bộ 317
s. Phái tri theo liến độ k ế  hoạch hợp đổng x iy  dựng 318
9. Các khoản phải trắ, phái nộp ngán hạn khác 319 V. 18 666.473.883 152.3-13.5:«)

10. Dự phòng phái trá ngấn hạn 320
11. Quỷ khen thưởng , phúc lợi 323 395,206.961 /178,928,317
lĩ. Nợ dài hạn 330 .144,66J,67 9 .144,661,679

1. Phái trá dải hạn người b in 331

2. Phái tri dải hạn nội bộ 332 V. 19

3. Phải Irẩ dằi hạn khác 333

4. Vay vâ nợ dài hạn 334 V.20

5. Thuế Ihu nhập lioãn Ui phải trẩ 335 V.21

6. Dự phòng trỢ cắp mfi't việc làm 336 344,661,679 344,661,679

7. Dự phòng phải ưá dải hạn 337

B - NGUỒN VÒN CHỦ s ở  HỮU í 400 = 4IƠ+430) 400 47,640,958,854 43,3(17,430, i(M

I. Vốn chả lở  hữu 410 V.22 47,640,958,854 4J,3Ơ7,4JU,1(VI

1. Vốn đẩu tư cửa chú sđhữii 411 39,364,000,000 39,201,(HX),OCX)

2. Thặng dư vốn cổ phẩn 412

3. Vốn khác của chỏ sđ hữu 413

4. Cổ phiếu quỹ ( * ) 414

5. Chênh lệch đánh giá lại lài sắn 415

6. Chênh lệch tý giá hối đoái 416

7. Quỹ dầu iưphát triển 417

8. Quỹ dự phồng lâi chính 418

9. Quỹ khắc thuộc vốn chủ sđ hữu 419 82.128,602

10. Lợi nhuận sau thuế chưa ph&n phôi 420 8,194,830,252 4.106,430.1<M

Mể Nguồn vốn dầu tưXDCB 421

lĩ. Nguồn kinh  p h í và quỹ khác 430

1. Nguồn kinlt phí 432 V.23

2. Nguồn kinh phí dă hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGƯ ỔN VỐN ( 440 -  300 + 400) 440 90,681,659,590 69,309,209,651

CẤC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CẦN ĐỐI K Ế  TOẤN

CH Ỉ TIÊU Thuyết minh SỐ cuối quý Số đẩu nôm

1. Tài ỉ ỉn  thuê ngoài 24

2. Vệt tư, hảng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3. Hảng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửl.ký cược

4. Nợ khó đồi đã xử lý

5. Ngoại lệ các loại ( USD )

6. Dự toán chi sự nghiệp . dự án



Cdng ty cd phän HPDK DMC - Mien Nam Mäu so :B 01 - DN

BANG CAN DÖI SÖ PHÄT SINH QUY 111/2012

SfiT
hi£u
TK

SÜ di/ däu ky Sflf phät sinh S6  dtf eutfi ky

Cd Nif Cd N? Co

A 1 2 3 4 5 6
111 385,712,979 6.483,732,690 6.207,914.517 661,531.152
112 2,032,315,423 73,942,096,400 73.252,284.981 2.722,126,842
131 45,138,326.342 115,456,736,086 108,362,551,634 52,248,810,794 16,300,000
133 6.308.761.017 6,308,761,017
138 1,771,837,597 390,998,879 288,115,509 1,874.720.967
139 569.415,565 569,415,565
141 194,191,000 574.413,375 529.428,528 239,175,847
142
144 1,181,341,580 138,748,496 1,299,889,970 20,200.106
152 18,934,239,122 5,266,897,973 7,687.673,920 16,513.463,175
153 1.409,721,404 1,905,276,649 1.765,771,448 1,549,226,605
154 12,902,354,300 12,902,354.300
155 4,501,431,068 11,148,669,415 12,155,989,916 3,494,110,567
156 4,416,284,806 71,332,609,936 72,794,521,856 2,954,372,886
211 22.984.706,483 3,966,574,643 19,018,131,840
213 15,000,000 15.000,000
214 15,579.638,410 2,575,280,612 427,573,558 13,431,931.356
241
311 4,702,720,000 4,702.720,000
331 84.098,286 35,643,659,891 85,250,654,105 78,362,717,166 3,372.135,730 32,043,760,396
333 1,525,754,115 8.174.023,950 10,118,488.169 3,470,218.334
334 4,374,665,556 3,049.057,902 3,630,092,967 4,955,700,621
335 948,938,685 335,833,555 535,273,732 1.148,378,862
338 564,623,312 1,036,045,438 1,137,896,009 666,473.883
351 344.661,679 344,661.679
353 851,796,336 514,378,750 57,789,375 395,206,961
411 39,364,000,000 39,364,000,000
413
418 82.128,602 82,128,602
421 3.199,923.939 18,377,486 5,013,283,799 8.194,830.252
511 94.288.129,009 94,288,129,009
512
515 8,558,187 8,558,187
531
621 8.479,980,315 8,479.980,315
622 495,616,517 495,616,517
627 2,424,525,756 2,424,525,756
632 86,995.028.136 86,995,028,136
635 33.061.502 33,061,502
641 3,877,527,686 3,877,527,686
642 1,089,452,341 1.089,452,341
711 5,664.886,620 5,664,886.620
811 1,391.294,031 1,391.294,031
821 1,664.968,772 1,664.968,772
911 99,979,951,302 99,979,951,302

103,049,206,090 103,049,206,090 717,900,647,188 717,900,647,188 104,683,006,511 104,683,006,511



C T Y  C Ổ  P H Ầ s  HPD K D M C  - M I Ẻ X  X A M

99 - L é  íợi - Vũng tàu

M au s ( Í B « :a  . UN

tỉìan  ỉum h theo ' > Aô ỉ COOÓ /^ L  ’-BTC  

ngà\' 20/03/2006 ru B '■ * rường !>TCị

B Á O  C Á O  K Ế T  Q U Ả  H O Ạ T  Đ Ộ N G  K IN H  D O A N H  G IỮ A  N IÊ N  ĐỘ

( Dạng đầy đủ )
Q uý  / / /  N ă m  2 0 1 2

Đơn vị tính : đống

CHỈ TIÊU
M ã 
sô'

Thuyết
minh

Quý Ỉ IỈ
Liiỹ k ế  từ đầu năm đến cuối 

quý này

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5 6 7
l ệ Doanh thu bán hàng và cung cấp  DV 01 VI.25 94.288,129.009 104,381,186,810 226,772,984,788 150,420.505,541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuẩn về bán hàng và cung cấp 
dịch vu (10= 01 - 02)

10 94.288.129,009 104,381,186.810 226.772,984,788 150,420,505,541

4. Giá vốn hàng bán 11 VL27 86,995.028,136 99,720,936,536 206.171,395.434 141,509,926,110
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng  và cung câ'p 
dịch vụ(20=10-ll)

20 7,293,100,873 4,660,250,274 20,601,589,354 8,910.579,231

6. Doanh thu hoạt dộng tà i chính 21 VL26 8.558,187 26,053,904 38,407,708

33,061,502

35,120,437
7. Chỉ phí tả i chính 22 VL28 33,061.502

Trong đ o ': Chi phí lãi vav 23 31,024,889 31,024,889
8. Chi phí bán hàng
9. Chỉ phỉ quàn lý doanh nghiệp

24
25”

3,877,527,686
1,004,787,376

1.985,211,611
1,152,179,236

10,475,612.052 
3,47 8,475,760

4,951,472,264
2.297,766,948

10. Lợi nhuận thuần từ  h o ạ t động kinh 
doanh [ 30 = 20 + (21-22) - (24+25)]

30 2.386,282,496

5,664^886,620 
1,391594,03 ỉ

1.548,913,331 6.652,847.748

5^664,886^620

1.696.460,456

28^475,00411. Thu nhập  khác 31 28,475,004
12. Chỉ phí khác 32 284,426 1,391,294.031 284,426
13. Lợi nhuận khổc (40 = 31 - 32) 40 4,273,592,589 28,190.578 4.273,592,589 28,190,578

14. Tổng lợi nhuận k ế  toán  trước th u ế  
(50 = 30 + 40)

50 6,659,875,085 1,577.103,909 10,926,440.337 1,724,651,034

15. Chi phí th u ế  TNDN h iện  hành 51 VL30 1,664,968,772 394,275,977 2.731,610.085 431.162,758
16. Chi phí th u ế  TNDN hoãn  lại
17. Lợi nhuận  sau th u ế  thu nh ập  doanh 
nghiệp (60 = 50-51-52) 60

4,994,906,313 1,182,827,932 8.194,830,252 1.293,488,276

18. Lãi cờ bản  trê n  cổ phiếu (*) 70

L ặp , n g à y  /Ị /O íh ả n g  / Ỉ A 1 nă m  2012



PIIẦN II - TÌNH HÌNII TH ựC  HIỆN NGIIĨA v ụ  VỚI NHÀ NƯỚC
Đơn vị tính :dồng

CIIỈ TIÊU Mã sô'
Sỗ' còn ph ả i 
nộp đầu kỳ

Sô'phất sinh trong kỳ Luy k ế  từ đầu năm Sơ'còn ph ải nộp 

cuối kỳS ố  ph ả i nộp Sô'đã nộp S ố p h ã i nộp Sô'đa nộp
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4-5

I - T h u ế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 10 1,525,754,115 3,810,669,044 1,866,204,825 3,865,053,469 3,757,982,327 3,470,218,334
1. ThuếGTGT hàng bán nội dịa 11 45,756,441 1 448 348 377 45 756 441 45,756,441 45,756,441 1,448,348,377
2. ThuếGTGT hàng nhập khẩu 12 592,889,846 592,889,846 907,053,483 907,053,483
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt 13
4. Thuế xuấl, nhập khẩu 14
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp 15 1,432,906,922 1,664,968,772 1,123,096,489 2,731,610,085 2,454,402,611' 1,974,779,205
6. Thu trên vốn 16
7. Thuế tài nguyên 17
8. Thuế nhà, đ.ất 18
9. Tiền thuê đất 19 47,090,752 24,602,433 26,716,547 47,090,752
10. Các loại thuế khác 20 104,462,049 104,462,049 156,031,027 324ắ053,245

- Thuế môn bài -

+ Thuế môn bài nộp hộ nhà thầu phụ
- Thuế thu nhập cá nhân 90 881 829 90 881 829 139,450,807 307,473,025
- Thuế TN cá nhân không Ihường xuyên 13 580 220 13 5 8 0 2 2 0  1 13,580,220 13,580,220
- Thuế nhà thầu phụ 3,000.000 3.000.000
+ Thuế môn bài nhà thầu phụ - 3,000,000
+ Thuế GTGT nhà thầu phụ
+ Thuế TNDN nhà thầu phụ

II - Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33) 30
1. Các khoản phụ thu 31
2. Các khoản phí, ỉệ phí 32
3. Các khoản khác 33

IIlệ Nộp T ếng công ty
1. Chi phí quán lý (0.05%DT) (K/c raQy)
2.10% lợi nhuận
3. 80% lợi nhuận liên doanh

Tồng cộng (40=10+30) 1,525,754,115 3,810,669,044 1,866,204,825 3,865,053,469 3,757,982,327 3,470,218,334

Tổng sô' th u ế còn phải nộp năm trước chuyền sang năm nay .ậ Ođ



PHẦN m
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHÂL T i;1'. Đ ơ ợ c  H O À N  LẠI 

ĐƯỢC M IỄN GIẢM, THUẾ GTGT *: \N G  ;ĩÁN n ộ i  đ ị a

Đơn vị tính : Đồng

C H Ỉ T IÊ U M Ã SỐ
SO T IE N

Kỳ này Lũy k ế  từ đẩu năm
1 2 3 4

I - T h u ế  G T G T  được k h â u  t r ừ

1. Số thuế GTGT còn được khâu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ 10 X
2. Số thuế GTGT được khâu trừ phát sinh 11 6,308,761,017 15,501,801,240
3. Sô' thuế GTGT đã được khâu ưừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT 

hàng mua trả lại và không được khấu ưừ  (12=13-1-14+15+16)

12
6,308,761,017 16,711,403,769

Trong đó :
a) Số thuế GTGT đã khấu ưừ 13 6,307,819,125 16,708,797,224
b) Số ihuế GTGT đã hoàn lại 14
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua 15
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ 16 941,"892 2,606,545

4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoãn lại cuối kỳ 
(17=10+11-12)

17
X

II - T h u ế  G T G T  được h o à n  lạ i

1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ 20 X
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sình 21
3. Số thuế GTGT đã hoàn lai 22
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỹ (23=20+21-22) 23 X

III - Thuế GTGT được giảm
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỹ 30 X
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh 31
3. Số thuế GTGT đã được giảm 32
4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33=30+31-32) 33 X

IV . T h u ế  G T G T  h àn g  b á n  nộ i đ ịa

1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 40 45,756,441 X
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh 41 7,756,167,502 18,202,902,042
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 42 6,307,819,125 16,708,797,224
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả ỉại, bị giảm ậiá 43
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số  thuế phải nộp 44
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà Nưđc 45 45,756,441 45,756,441
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41- 

42-43-44-45)
46

1,448,348,377 1,448,348,377



Công ty CP HPDK DMC Miền Nam

99 - Lê Lợi - Vũng Tàu
MỖUSỐB 03 - DN

{Ban hành theo QĐ sốI5/2006/QĐ -BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN t ệ  
(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)
QÚYIII/20I2

ì ....

Chỉ tiêu Mã sô*
Thuyết

minh
Lũy k ế từ dầu năm đến cuối qúy này

Năm nay Năm trứđc

I. Lưu chuyến  tiền  từ  h o ạ t động kính doanh

Lợi nhuận trước thuế 01 6,659,875,085 1,577,103,909

2. Điều chinh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02 427,573,558 691,361,153
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04

1 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05
1 - Chi phí lãi vay 06
?. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 7,087,448,643 2,268,465,062

- Tãng giảm các khoản phải thu 09 59,654,730,965 41,431,507,004

- Tăng giảm hàng tồn kho 10 (2,008,460,209) (2,423,104,023)

- Tãng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp)

11 (63,319,888,093) (59,071,595,237)

- Tăng giảm chi phí trả trước 12
- Tiền lãi vay đâ trả 13
- Thuế thu nhập doanh nghiệp dã nộp 14
- Tiền thư khác từ hoạt động kinh doanh 15 3,837,379,309

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (456,589,375) 4,185,550,800

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 957,241,931 (9,771,797,085)

I. Lưu chuyển  tiền  từ  h o ạ t động đ ầu  tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dụtig TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 -

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22

"V Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
k Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24

5. Tiền chi đầu tư góp vôn vào đơn vị khác 25
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào dơn vị khác 26
r. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 8,387,661 26,053,904

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 8,387,661 26,053,904

’11. Lưu chuyến tiền từ hoạt dộng tài chính
.. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp cùa chd sở hữu 31 21 8,088,000,000

2. Tiền chi trả vốn gổp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 
Ighiệp đã phát hành

32 21

3. Tiền vay ngấn hạn, dài hạn nhận được 33
4. Tiền chi trả nơ gốc vay 34
í.Tiền chi trà nỢthuê tài chính 35
ó. Cổ tức, lợi nhuận đd trả cho chủ sở hữu 36 21



1 Chỉ tiêu Mã sô"
Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuôì qúy này

minh Năm nay Năm trưđc

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 - 8,088,000,000

|Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 965,629.592 (1657,743,181)

1 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2,418,028,402 3,309,913,507

\nh hưởng của thay đổi tỷ giá hôì đoái quy đổi ngoại tệ 61
ỊTiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 29 3JH3.657.994 1,652,170,326

Vững tàu, ngày/ịữ  tháng AOnàm 2012 
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM Đốc
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99 - Lê lợi - Vũng Tàu
M ỉu  số  B 09a - DN

Ban hành theo QĐ s ố  15/2006/Q&BTC  
ngày 20/3/2006 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chinh

THUYẾT MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH
QUÝ ỉỉỉ/2012

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANIĨ NGHIỆP

1 - Hình thức sò> hữu võn :
Từ ngày 10/5/2011 Công ly cổ phần HPDK DMC Miền Nam được chuyển dổi từ Công ly TNHH 1TV HPDK DMC Miền Nam 

CỔ dông điínti cda Công ty l i  Tổng công ty đung dịcli khoan và HPDK - CTCP (Sồ hữu 88,71% vốn điểu lệ). Các cổ đông 

khác sđ hữu 11,29% vốn diểu lệ.
Tại ngày 30/9/2012 các cổ đông đẫ góp:

- Tổng công ly DMC : 3.548.300 c ỗ  phần
- Các cổ dông khấc: 388.100 c ổ  phần

2 - Lĩnh vực kính doanh : Sản xuất và kinh  doanh hoá phẩm dầu kh i
3 - Ngành nghẻ kinh doanh ; Sản xuất và kinh  doanh hođ phẩm  dẩu kh i
4 - Dặc điếm họat động cd a doanh nghiệp trong nãm tài chỉnh cổ ảnh hưởng dến b ío  cáo tài chính 

II - KỲ KẾ TÓAN, ĐƠN VỊ T lỂN  t ệ  s ử  d ụ n g  t r o n g  k ê ' t o á n

1 - Niên độ kế loán năm : ( Bắt đầu từ I/1/20J2 k í t  thức vào ngày 31/12/2012 )

2 '  Dơn vị liền lệ sử dụng trong kế toán
Bìng dồng Việt N am , Tính theo lỷ giá quy đỗi ciỉa liên Ngân hàng do Nhà nước ban 

hà nil (ại Iliời điểm phát sính.

III- CHUẨN M ự c  VẢ CHẺ ĐỘ k ê ' TOẨN ẨP d ụ n g

1 - Chế dộ k ế  toắn ắp dụng: C hế độ k í  toán Việt Nam
2 - Hình thức sổ kẻ' toán ¿P dụng : Chứng lừ ghi sổ

ĨV- CÁC CHÍNIỈ SÁCH KỂ t o á n  á p  d ụ n g

/-  Nguyễn tắc xác định các khoăn tiền mật, tiền gửi ngăn hàng, tiền đang chuyển gồm ;
Nguyên tắc xác dịnli các khodn tương đương tiển

- Nguyên tắc v i phưdng phấp chuyến đổi các đồng tiển khấc ra đồng liển sử dung trong kế (otn 
2ề Nguyền tắc ghi nhận hàng tổn kho :

- Nguyên lấc dánh giá hàng tổn kho : Kiểm k i  dịnh kỳ
- Phương pháp xác định g ií trị hàng tồn kho cuôì kỷ : K i kha i thường xuytn  

Phương pliáp hạch toán hàng tồn kho ( Kẻ khai thường xuyên hay kiểm kẻ định kỳ )

Nguyên tắc ghi nhộn  vđ khấu hao TSCĐ
Nguyên tic  ghi Iiliận TSCĐ (hữu hình, vỗ hỉnh, Ihuê tài chính) 
phương pháp khâu ImoTSCĐ (hữu hình, vâ hỉnh, thuê tải chinh)

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động l i f t  dầu tư
Nguyên lác ghi nhận bSl động sán dầu tư

- Nguyên lắc v ì phUUng pháp khâu hao bấl động sản dầu tư

5- Nguyên lắc ghi nhện các kh&an đẩu tư  tài chính
Các khỏan đẩu tư vào cty con, cty liên kết, vốn gỗp váo cd sd, kinh doanh dâng kiếm sóat.

- Các khỗan dầu iư chửng khóan ngắn hạn;
- Các ktiồan đẩu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phutỉng pháp tập dự phồng giám giá dầu tư ngấn hạn. dái hạn ;

6- Nguyên tắc ghi nhện và vốn hóa càc k h ia iI chi p h í đi vay.ắ
Nguyên tấc ghi nhận chi phí di vay

- Tỷ lệ vốn liổa dược sử đụng để xác định chi phí di vay đước vốn hóa trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận Và vốn hóa các khồan chi p h í khác:
Chi phí tri ưưđc;
Chi phi khác;
Phương pháp phân bổ clii phí trá Irưđc;
Phưring pháp và ihời gian phân bổ lợi thế (hương mại

8‘ Nguyên tác ghi nhận chí ph í phải tri:
9- Nguyirt lắc và phương pháp ghi nhận eđc kh&an dự phồng phải trả



10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chã id  hữu
Nguy ill lấc ghi nhận vốn đẩu tư của chứ sđ hữu, thặng dư vốn cổ phần . vốn các khỏan chủ sỏ hữu 
Nguyên lấc gỉii nhặn chênh lệch lỷ giấ

- Nguyên tấc ghi nhận lợi nhuẬn chưa phân phối
11- Nguy in  tấc vđ phương phdp ghi nhện  doanh thu:

- Doanh (hu bán hàng;

Doanh thu cung cáp dịch vụ;

- Doanh thu họat động lài chính

- Doanh Ihu họai dộng xây dựiig

12- Nguyên tắc phương phứp ghì nhận chi ph í tài chính
J3- Nguyên tắc và phương pháp  ghi nhận chi phi thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành, 
chi ph íihuểthu  nhập doanh nghiệp hõan lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối dóai

75- Các nguyên tắc và phương pháp k í tđ a n  khác

V- THỎNG TIN B ổ  SUNG CHO CẤC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CẲN Đ ố i KÊ' TOÁN

I '  Tiễn
Tiền mạt
Tiền gửi ngân hàng

- Tién dang chuyển 
Cộng

SỐ cuổỉ kỳ 
661,531,152 

2.722,126,842

3,383,657,994

2- Các khoản đầu tư  tài chính ngđn hạn  
Chứtig khóan đẩu tư tài chính ngắn hạn

- Đầu tư ngấn hạn
- Dự phòng giảm giá dầu lư ngắn hạn

Cộng

J- Các khoản phải thu ngđn hạn ngán
- Piidi thu về cố phần hóa

Phái thu cổ tức lợi nhuận dược chìa 
Phái thu Iigười lao dộng 
Phái Ihu kliác 

Cộng

s ế  cuối kỳ

SỐ cuối kỳ

2,113,896,814
2 ,iI3 t896Ắ$ l4

4- Hàng tổn kho s ố  cuối kỳ
■ Hàng mua dang di Irẽn (lường 

Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ dụng cụ

- Chi phí sần xuát, kinh (loanh dỏ dang 

• Thành phẩm

Hàng hóa 

Hàng gửi (li bán 

Hàng hóa kho bđo thuế 

Hảng hóa bâ'[ động sán 

Cộng gid gốc hàng tổn  kho

Dự phòng giâm giá hâng tổn kho
- Giá trị lliuển có thể Ihực hiện được ctla hàng lổn kho

4 Giá trị hoằn nhệp dự phòng giẳm g ii hàng tồn kho trong nâm
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm gií hảng tồn kho trong nâm
* Giá trị liàng tồn kho dùng dế Ihế chấp cho các khoán nỢ:
* Lý do Irích ihỂm hoặc hoỉn nhập dự phồng giám giá hằng tồn kho:

5- Thuế và cấc khỗan phải thu nhà nưác s ố  cuối kỳ
Thuê'thu nhập doanh nghiệp nộp Ihừa 
Các kltoẩn Ihuếnộp thừa cho nhà nước:

Cộng

16.513,463,175

1,549,226.605

3,494,110,567

2,954,372.886

24,51 ¡,¡73,233

6- Phải thu đài hạn nội bộ SỐ cuối kỳ
- Pliải thu dài hạn kliách hàng 

Phỉi lliu nội bộ dài hạn
t vốiri kinh doanh à cấc đơn vj trực thuộc 
*Cho vay »ội bộ 
-iPhđi thu nội t)ộ khác

SỐ đầu nđm  
111.309,510 

4,544,819,145

4, ỔS6m I28ẵ65S

SỐ đầu năm

SỐ đầu nđm

717,505,204
7I7Â505,2Q4

SỐ đầu năm

10,591,917,889

1.490.343,137

4,873,012,453 

5.565,912.627

22,521,186,106

SỐ đẩu năm

1.209,602.529
1,209,602,529

SỔ đầu năm



7' phải thu dài hạn khác
Ký qOy, ký cược dài hạn 
Cđc khỏan tiẻn nhận ủy thác 
Cho vay không có lãi 
Phái chu dài hạn khác 

Cộng

8- Tăng giảm lài ỉản  cốdịnh  hữu hình;

Khoản mục Nhà cửa
Máy mác thiết 

bị

Phương tiện vận 
tảiÉ thiết bị truyền 

dán

Thiết bị, dụng cụ 
quản lý

TSCĐ khác Tổng cộng

I. Nuuvên BỈá TSCĐ hữu hình:
Số dư đẩu kỳ 9,101,708.362 5.886,622,240 6,223,349,388 91.478.548 1,681.547.945 22.984.706.48j

•Mua trong kỳ
Đầu tư XDCĐ hoàn thành

-Tảng khác
-Chuyến sang BĐS đẩu tư

Titanli lý nhượng bán 2,837.985,599 332,672,488 795.916,556 3,966.574.64 i

Gíẩm khác
Sỏ dư cuối kỷ 6,263.722,763 5.553.949,752 6,223,349.388 91.478,548 885,fi3I,389 19.018,131,840

Gỉá trị hao m òn luỹ k ế

S ô dư đầu kỷ
SỐ dư dầu kỳ 6,080,156,345 5,491,732.620 2.555,098,913 63,153,124 1,374,497.408 15.564.638.410

Khâu hao trong kỷ 152.971.584 00,257.242 I7fi.328.710 4.337,422 33,678,600 427.573.558

-Chuyển sang bết dộng sin  đẩu tư
Thanh lý nhưdng bán 1.616,823,123 312.275.139 646,182.350 2,575,280.612

Giám khác
Số àư ciiổi kỳ 4,016.304.806 5,239,714,723 2.731,427.023 67.490.546 761.993,658 13.41(5,931,356

GI á tri rón lại của TSCĐ H ỉl
-SỐ dư đầu kỷ 2.865,189,867 450.315.138 3,668,250.475 28.325,424 407,987,169 7,420,068,073

Tại ngày cuối kỳ 1,491.055,807 369.6Ố0.547 3,491.921.765 23,988,002 224,574,363 5,601.200,484

* Giá trị CỒII lại cuối nAm cỏa TSCD hữu hình đã dủng (hi' chấp, cầm cố các khoán vay: 
♦NguyÊn giá TSCĐ cuối nỉm  đi khấu hao hết nhuhg văn cồn sử dụng:
♦Nguyên giá TSCĐ cuôì ním  chở ihaah lý:
+Các cam kếi về việc mua, bánTSCĐ hữu hỉnh cổ giá trị Iđn chưa thực hiện:
9- Tăng, giảm lài sản c ố  định thu i tài chinh:

Khoản mạc Máy móc thiết bị
Phương tiện 

vận tẵi truyin 
dẫn

Thiết bị, dạng cụ 
quăn lý

TSCĐ khdc Tổng cộng

Nguyẽn giá TSCĐ thuẽ tài chỉnh
Sỡ' dư đẩu nđm

- Thuê lài chính trong năm
- Mua lại TSCD thuỄ lài chính
- Trá lai TSCĐ Ihnê tải chính

SỐ dư cuối nam

Giá trj hao m òn lũy kế'
Số dư đầu nâm

- Khâu hao trong năm
- Mua lại TSCD tliuÊ lài chính
- Trá lai TSCĐ ihuồ tài chính

Số cỉư cuôì năm

Giá Irị còn lyl cùa TSCĐ thuê TC
- Tại ngày đẩu nâm
- Tại ngày cuối nảm

Tiển thuê phái sinli thêm dược ghi nhận là chi phí trong năm 
- C ỉn cứ dế xác định lién Ihuê phát sinh thêm 

Điểu kliOiln gia liạn tlmê hoậc quyển dược mua (Âi sán

/0- Tđng tài ỉán  c ố  định vó hình:



Khoản mục
Quyền sứ dụng 

đất
B in  ọuyin, 

b ằ n g td n g c h ế
Nhãn hiệu hàng  

hóa
Phẩn mềm mứy 

lính
TSCĐ yô hình khdc Tổng cộng

Nguyên giá TSCD vC hình
Sô'dư đẩu kỳ 15,000,000 15,000,000

■ Mua irong kỳ
- Tạo ra lừ nội bộ doanh nghiệp
- Ting do !)Ợp nhái kinh doanh 

Tăng khác
Thanh lý nhượng bán

sỏ d ư cu ổ i kỳ 15,000,000 15,000,000

Giá trị hao mòn lũy k ế (15.000,000) (15,000,000)

Sỗ'dư dẩu kỷ
Khấu hao irong kỳ 

• Thanh lý, nliượng bán 
- Giảm kliác

SỐ dư cuối kỷ

Giá trj còn lại của TSCĐVH
Tại Iigày dầu kỳ
Tại ngảy cuô’i kỳ

Th uyếì minh sô'liệu và giđi trinh khác iheo yêu càu cứa Chuẩn mực kếtođn sô‘04 "TSCĐ vớ hình

11- Chi p h í XDCB đở dang: s ố  cuối kỳ s ố  đầu năm
'  Chi phí XDCB dở dang:

Trong đó: Những công Irlnli Iđn:
'+ Công trình.._..........
’+ Công Irình......- .....

12- Tăng, giảm bất dộng sản đầu tư :

Khoán mục SỐ đẩu năm
Tăng trong 

năm
Giảm trong năm SỐ cuối năm

Nguyên giá bấl động săn đầu tư
- Quyển sử dụng đâl 

Nlià
- Nhà và quyển sửdât
Gíu trị hao m òn lũy k ế

Quyẻn sử dụng dât 
Nhà
Nhá vá quyẻn sửriấl

Gía tri còn lại BĐS đáu tư
Quyền sử dụng dát 

• Nhà
- Nlỉà v ỉ quyén sửđâi

- Thuyếi minh sô'liệu vđ gidi trình kltđc ¡heo yêu cấu n ỉđ  Chucỉn mực kếlođn s ố 05 ,ẫBđ'l động sdn ddu tư"

13- Đẩu tư đài hạnkhảc: SỐ cttấl kỳ SỐ đầu nđm  
Đầu iư cổ phiếu S ố  cuối kỳ S ố  đíìu nđ/n

- Đầu tư trái phiếu
Đầu tư tín phiếu.kỳ phiếu 
Cho vay dài hạn

- Đẩu tư dải hạn khác 
Dầu tư ngấn hạn khác

Cộng

14- Chi phí trả  irước dài hạn : số c u & k ỳ  sổđáu  ntĩm 
Chi phí irỉ trưđc Iliuê họat dộng TSCĐ
Chi phí lliảnli lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu cổ gii trị lđn
- Clii |>hí cho giai đọan triển khai không dủ tiêu 
chuẩn giii nhận lá TSCĐ vô hĩnh



Cộng

15- Vay t>à nự ngắn hạn
■ Vay ngấn bạn
- Nợ dải hạn (lếu hạn trá

Cộng
16- Thuế và các khồan phải nộp nhà nưđc
Thuế GTGT 
Thuế tiêu Ihụ dặc biệt 
Thuê xuât, nhập khàu 
Thuế Ihu nhập doanh nghiệp

- Tluiếtlui nhập cá nhân 
Tliuế nhà đ ít và tiền ihuê đái

- Các lọai thuế khác
- Các khỏan p h í, lệ phí và các khỏan phái nộp khác

Cộng

17- Chi phí phải trả 
Phí thưclng hiệu

- Chí phí vận chuyến hàng hóa, hoa hồng 
Tiểu Ihuê dâì

- Plií kiẻin tósn
- Thuê kho, nạo vét

Cộng

18- Các khỗan phải tr i  phăi nộp ngđn hạn khác
Tải sỉn  ihừa chở gí á í quyết

- Kinh plú câng dòan 
BIIXI1
BHYT
BHTN

Tỉuiẻ kho CNG
Nhận kỷ qĩly, kỷ cược ngẩn hạn

- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khỏan phái Irẳ. phái nộp khác

Cộng

19' Phải trà dài hạn nội bộ 
Vay (lài hạn nội bộ 
Pliẩi irẫ dài hạn nội bộ khác 

Cộng
20- Vay và nợ dài hạn 
a - Vay dài liạn
- vay ngãn hàng 

Vay đối tượng khấc 
Trái phiếu phát ỉiànli

b- Nợ dải hạn
Dự phòng trợ cã'p mâ't việc làm 
Nợ dài hạn khác

Cộng
Các kliỏan lí ợ (huê tài chính

SỐ cuối kỳ

ị.448,348,377

1,974,779,205

47.090,752

Jã 470,218,334 

SỐ cuối kỳ 
54,752,402 

1,093,626,460

1.148,378,862 
sể c u ấ ì kỳ

32,458,859
359,317

1,094,946

632,560,761
666,473,883

SỐ cuối kỳ

SỐ cuối kỳ

S ố  đẩu năm

344.661.679

344.661.679

1,697,571,731
168,022,218
49,204,866

1,914.798,815 

s ấ  đầu năm  
500,000.000

72,727,273 
79.542,673 

652,269,946 

SỐ dầu năm

(28.500.i88)
359,317

1,094,946

179,389,455

152ỳ34.ị530

số d á u  năm

SỐdẩu năm

344,661,679 

344.66!.67 9

1 Năm nay Năm trưđc

I
Tổng khodn T.tođn liền ihuê tái 

chính
Trd liền Iđi thuê Trá tiền nợ gốc

Tồng khodn T.tođn 
liền thuẽ tái chính

Trả liền lãi ihuê Trd liền nợ gốc

‘dướì 1 n ỉ 111
Từ 1-5 iiâm
| l'rên 5 n&m

21- Tài sản Ihuế Ihu nhộp hõan lại v ỉ  th u ế  thu nhệp hõan lại phải trà
a Tài sán thuế thu nhập liõan lại

Tài sần Ihuế ihu nhập hữan lại liốn quan đến kliỏan 
cliênli lệch lạm thời được khâu trử
■ Tài sán ihuế Ihu nhập hỗan lại liẻn quan đến khỏan 
lồ tính thuế chưa sử dụng

SỐ cuối kỳ S ố  dầu năm



Tài sẩn ilniế thu nhập hõan lại liên quan dến khỏan 
lAi đãi tính lliuế chưa sử dụng
- Kliỏan hòan nhập lài sản IhuỄ Ihu nhập hõan lại 
dã được ghi nhận lừ các nâm trước

b- Thuế thu nhập liõan lại phái trẩ 
Thuế Ihu nhập hõan lại phdi Irẩ phát sinh lừ các 

kliỏan chênh lệch cạm thãi chịu thuế 
Khỏan hòan nhập thuế (hu nhập hỗan lại phầi 

irả ílẫ được ghi nlỉận từ các nfim trưđc 
Thuế Ihu nhập liỗan lại phái trá

22-Vft'n chủ sở hữu

ii iỉdng dối chiếu biến động ciìa vốn chủ íđ  hữĩi

"
Vón diìu tư cửa chii sở hữu

Thậng dư vốn cổ  
phẩn

Vốn khđc cùa 
chù sở hứu

C ổ phiếu qũy
Chênh lệch tỷ giđ 

tại tài sđn
Chênh lệch lý gìd 

hổi dóaì
Càng

A 1 2 3 4 5 6 9

SỐ dư dầu I1ỈII1 tn/đc
Tăng vốn Irong Iiăin Irưdc 

Lải trong năm Irước 

- Tăng khác 
Giám vốn Irong năm trước 
I,ồ trong năm Irước 
Gidm khác

Số dư  cuối nftm irưđc sô' đư 

tlđu năm  nay
■ Tăng vốn (rong l ì S m  nay 

■ 1.3) trong năm nay 
Tang khác

- Giám VÔI) Irong nảin nay
- L.ổ (rong nâin Iiay
- Giám khác
SA' d ư  cuỏi nâm nay

ti Chi tiết vóh (ìdn iư ciia chù íở  htìii

-Vốn góp cda nhà nưổc 
-Vốn góp của các đối tượng khác 

Cộng

♦Giá trị trái phiếu dã chuyển Ihảnh cổ pliiếu Irong năm 
♦SỐlường cổ phiếu qOy 
c- Các giao dịch vể vốn các chủ sđ hữu 
và phân phối cổ tức. chia lợi nhuận
- Vốn chủ dầu tư của chủ sđ liữu 
«Vốn góp dầu nãm
i Vốn góp lăng trong năm 
+Vôn góp giảm trong nân)
«Vốn góp cuối năm 
■Cổ tức lợi nhuịn đã chia

(i- CỔ lức
Cổ lức dã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế tóan nâm

4 CỔ lức đẵ công bố (rên cổ phiếu phổ lhông.......
+ Cổ lức dã công bố trên cổ phiếu uti dẫỉ___

Cổ lức cửa cổ phiếu ưu đãi líly k ế  chưa dược ghi nhận 
(í- CỔ phiếu 

SỐ lượng cổ phiếu dỉng ký phất hành
■ Số lượng cổ phiếu d ỉ  bán ra công chtỉng 

+ CỔ pliiếu phổ thõng 
+ Cổ phiếu ưu đãi

- sốlượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
I C ổ  p h i ế u  Ư(I đ ẫ i

sổ cu ó ĩ kỳ S ổ  đáu nđm

39.364.000.000

39.364.000.0ŨQ
39.201.000.000

39.201.000.000

S ố  cuối kỳ S ổ  đáu nđm

39.364.000,000 30,000,000,000
9,201,000,000

Sỗ cuóĩ kỳ 
3.936,400

Sô'đđu nđm
3.920.100

3,936,400 3.920,100



* Mệnh giứ cổ  phiếu dang h(u hành .............  10,000 10,000
e- Ctíc qũy của doanh nghiệp
-Qíiy đầu tư phái Iriển 
Qũy dự phòng lài chính 
Qĩky khác thuộc vôn chi\ sỏ hữu

* Mục dich trích lệp và sử dụng các qOy cửa doanh nghiệp
g Thu nhập vd chi phi, lài hoậc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sờ hữu theo quy định cứa chuẩn mực kếloán cụ thề

23- NguỀn kinh ph í SỐ cuối kỳ 

' Nguồn kinlt phí được cấp Irong nâm
- Chi &ự nghiệp

Nguồn kinh phí còn lại cuối nấm
24- Tài sàn thu i ngoài s ố  cuối kỳ
(1)- Giá ỉ rị cùa Iđì sdn thuê ngoài 

TSCĐ thuê ngoài
- Tài sẩn khác thuê ngoài
(2) Tổng sô'liền ihuẻ tối íhiểu Irơng tương ¡ai của hợp đàng ihuê hoại dộng lài sàn khổng hứy ngang íheo cđc 
ihời hạn
- Từ 1 Iiftm trô xuống 

Trên 1-5 năm 
Trẽn 5 nam

VI. THỎNG TIN B ổ  SUNG CHO CÁC KHỎAN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẤO CẤO 

KẾT ỌỦA HỌAT ĐỘNG KINH DOANH
(Đơn vị tính: VN dồng)

Nđm nạy

25- Tring doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(Mã sô 01)

Trong dó:
t Doanh thu bán hàng 
I Doanh thu cung cấp dịch vụ 
+ Doanli Ihu hợp dồng xây dựng (đối với doanh 

nghiệp có họai dộng xẵy lấp)
+ Doanh thu hợp dồng xây dựng ổược ghi 

nltận Irong kỳ
+TỔog doanh thu lũy kê ctla iidp dồng xây dựng 

dược glii nhận đến thời điểm lập báo cáo tải cliính

26- Các khỏan giâm trừ  doanh thu (Mã tổ'02)

Trong dó:
Cliiéì khâu thương mại 
Giim giá liàng bán 

Hàng bán bị trầ lại
-Thuế GTGT phái nộp (Phương pháp trực tiếp)

Tliuế liêu thụ dậc biộl 
Thuế xuSi khẩu

27- Doanh thu thuần v ị  bán hàng và cung cấp dịch vụ

(Mã số 10)
'I rong dó:
Doanh lliu thuần (rao dổi sắn phẩm, hàng hóa 
Doanh Ihu thuần trao dổi dịch vụ 

28■ Giả vốn hàng bán  (Mẫ số 11)
Giá vốn của iliảnh phẩm dẵ bán 

•Giá vốn ciỉa hảng hóa d ỉ bán 
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 

-Giá (rị còn lại, chì phi nhượng bán. Ihanh lý của 
ĐĐS dầu iưdã bán 

Clii phí kinh doanh bấl động sẩn dầu iư 
-Mao hụt, mấl mát hảng tồn kho
- Các kbửai) chi phí vượt mức bình (hường 

Dự phòng giám giá hàng lổn kho
Cộng

29- Doanh thu hoạt động tài chính  (M ỉ số 2 í )
- Lài liền gih. liên vay

94,288,129Ẵ009

94,288,129,009
88,962,650,088

5,325,478.921

94,288,129,009

88.962,650,088 
5,325,478.921 
Nđm nay 

12,155,989,916 
72.666,878,335 

2.172,159,885

sấ đ ầ u  nđm

sấ đ ầ u  năm

Năm trtíđc

46.039.318.731

46.039.318.731 
43,189,676,588

2,849,642.143

46,039,318,731

43,189.676,588 
2,849.642,143 

Năm tníđc 
4.451,949,220 

36,518,519,551 
818.521,003

86,99S,028AỈ36  

Năm nay
8.387,661

41,786.969,774 

Năm iniâc
9,066,533



- IJii đầu tưirái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 
Cổ lức, lợỉ nhuận dưực chia 
Lãi bán ngoại lệ

- Lâi cliênh lệch lý giá đã Ihực hiện 
L.ỉi chênh lệch lý giẩ chưa thực hiện 
l iền lãi ký quỹ báo lãnh 
Doanli Ihu hoại (lộng tài chính khác

Cộng

30- Chi ph í lài chinh (Mã số 22)
- Lãi liển vay
Chiết khâu Ihsnh tóan „ lãi bán Itảng (rá chậm 
Lỗ do Ihanh lý các kliỏan dầu tư ngấn hạn . dài hạn 
Lổ bán ngọaí tệ

- I.ỗ cliênli lệch tỷ giá đã thực hiện 
LỖ chénh lệch tý giá chưa Ihực ỉiiện 

Dự phòng giầm giá các khdan dầu tư ngấn hạn, dài hạn 
Chi phí lài chính khác

Cộng

31- Chi phi th u ế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành
(Mả sô*51)
-Chí phí thuếIliu nhập doanh nghiệp tính Irẽn D)U 
Iiltặp chịu tluiếiiỉm  hiện hành 
Điểu chínli chi phí iluiế thu nhập (loanh nghiệp 

crtn các nam ưưđc vàữ chi phí ihuế Ihu nhập 
liiện hành nâm nay
Tổng clii |)lú thuế Iliu nhập doanh nghiệp hiện hãnh 

Cộng

32- Chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hồan lạl
(Mã số 52)

Chi phí thuế Iliu nhập (loanh ngliiệp liòan lại phát 
sinh lừ các khỏan chênh lệch tạm thời phải chịu Ihuế 

Clii phí Iliuế(hu nliập doanh nghiệp hõan lại phát 
sinh từ việc liòan nhập lài sán (huế thu nhập hõan lại 

Tliu nhập thuế Ihu nltập doanh nhập DN hõan lại 
pliát sinh từ các khỏan clíỀnli lệch tạm tliồi đưọc khấu trừ 

Thu nhập Ihuếthu nhập doanh nhập DN hồan tại 
phái sinh lừ các kliỏan lỗ linh thuế và ưu dãi thui' 
chưa sử (lụng 

T hu  Iiliộp lliuê thu nhập  doan li n g h ập  D N  hõan  lại 

phát sinh lừ việc hồan nhập (huế thu nhập 
liõuu lại pliắi tri
- Tổng chi plú ilinế ihn nhập doanh nghiệp hõan lại

Cộng

33- Chi phí sân xuấl, kinh doanh theo yếu lố
Clii phí nguyên liệu, vật liệu 
Chi phí Iiliân công

- Chi phí khâu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngòai 
Clii phí khác bằng tiền

Cộng

VII. THÒNG TIN B ổ  SUNG CHO CÁC KHỎAN MỤC TRÌNH BÀY THONG 

BÁO CÁO u / u  CHUYỂN TIÊN TỆ
-VI-tát giao djch khrtng bàng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyến tiền tệ  

và các khờan tiển do doanh nghiệp nắm giữ nhưng kông được sử (lụng

170,526

8,558ÃIS7

Năm nay
31.024,889

2,036,613

33,061,502 

Năm nay

1,664,968.772

1,664,968,772 
ỉ .  664.968.772 

Năm nay

Năm nay
9,453.445.368
4.304,901,701

427,573,558

2,711,860,652

16,897,781,279

Năm nay
a- Mua lài sầu bằng cách nliận các khoán nợ liên quan 

Irực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho (hué tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phái hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chử sở hữu
b Mua và thanh lý công ty con hoặc dởn vị kinh doanh 

khác Irong kỳ báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

Pliân giấ trị mua hoặc thanh lý dược thanh toần 
bằng liền hoác các klioán tương đương liền

9,066.533 

Năm trtíđc

Năm trước

36,886,781

36.886.781
36.886.781 

Năm Inỉđc

Nđm trước 
4,955,789,742 
3,667,851,498 

391,771,319

1,113,450,566

10,128,863,125

Nđm tntđc



số  tiền và các klioẩn tương dương liền lliực có Irong 
công ty con hoặc dờn vị kinh doanh khác dưạc 
mua hoặc Ihanh lý 

Phần giá tri lài sán và công nỢ không pliẩi ỉà lién 
và các khoản tương dương lién (rong công ly con 
hoặc đơu vị kinh doanh khác dược mua hoặc thanh 
lý irong kỳ.
c- Trinh bày giá trị và lý do các ktiỗan tién vả tưttag 
dương liẻn Iđn do doanh nghiệp nấm giữ nhưng không 
được ỉửdụng đo có sự hạn chế của pháp luậl hoác 
các ring buộc khác mà DN phái thực hiện 

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1 Những khoản nỢ liềm làng.khoẩn cam kê'í và nhữtig thông tin lải chính khác : 18 
2- Ntiừng sự kiện phát sinl) sau ngảy kết thdc ký kếtóan nẫm: 27
3 Thông lin về các bên liên quan: 23
4 Trìnti bày lài sân, (loanh thu, kết qtìa KD (heo bộ phận ([heo linh vực kinh doanh
lioặc khu vực địa lý) Iheo quy định ciỉa chuấn mực kế(óan số 28 * Báo cáo bộ phận" (2) :28
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông liII (rong báo cáo tải chính của niên 
độ kế lổan trưđc): 29
6- Thông lin vể liọat động líẽn tục: 27 
7 Nhữiig lliông tin khác (3)
Ghì chứ:
(1) Những chỉ tiêu không có thông tín, sổ'liệu Ihì khổng phải (rình bảy nhubg không dược đinh lại 

số thứ [ự chi tiêu

(2) Chỉ áp dụng cho công ty niỂm yết

(3) Doanh nghiệp dược irình bày Ihêm các Ihông tin khác xét thây cần thiết cho người sử dụng báo cáo tải chính.

Người lộp biểu
ị Kỷ, họ tên)

K ế toán trưdng
Vũng tâu, n g à y Ẩ D th á n g /ỉ  0  năm 2 0 ì 2 

Giám đốc

Trần Thị Thủy Binh


